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STT Tên đơn vị Địa chỉ
Người đứng đầu/ Chủ 

tịch/PCT
Điện thoại Email

1

Cơ quan Thường trực phía 

Nam - Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam

Số 181 Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1, TP HCM

Bà Mai Thị Ngọc Mai - Trưởng 

cơ quan/ Bà Trần Thị Thu Hà - 

Phó trưởng cơ quan

0908478010/09

13639386
hoibvqtephianam@gmail.com

2
Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

thành phố Hải Phòng

Số 2 lô 1, Khu Vật liệu cách 

điện, thôn Trang Quan, xã 

An Đồng, huyện An Dương, 

TP Hải Phòng

Ông Nguyễn Hữu Mượt   0912100561 nguyenhuumuot@gmail.com

3
Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Bắc Giang

  Tầng 10, khu liên cơ quan 

tỉnh, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang

Bà Dương Thị Lợi 0913094502
hoibaovequyentreembacgiang@

gmail.com

4
Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Bắc Ninh

Số 11, đường Lý Thái Tổ, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ông Đỗ Quang Vui/Đinh Minh 

Hải - PCT

0913569414/09

83118568
hoibaovequyentreembacninh

5
Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

thành phố Hồ Chí Minh

  Số 8 Đường Ngô Thời 

Nhiệm, phường 7, quận 3, 

TP Hồ Chí Minh

Bà Mai Thị Ngọc Mai/ông 

Phạm Đình Nghinh - PCT

  

02862915393/0

918918367

hoibaovequyentreemhcm@gmai

l.com

6
Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Thừa Thiên Huế

  Số119 Vạn Xuân, phường 

Kim Long, thành phố Huế.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa 0903500272 hoibvqtetth@gmail.com

7
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền 

trẻ em thành phố Đà Nẵng

Số 522 Ông Ích Khiêm, 

quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

Bà Lê Thị Tám 0903510901
tuthienthanhphodanang@gmail.

com

8
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền 

trẻ em thành phố Cần Thơ

Số 100 Đường Trần Việt 

Châu, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Ông Phan Thanh Liêm - Chủ 

tịch/ bà Phạm Thị Hải - 

Thường trực

0979416125/09

18670501
hoituthientpcantho@yahoo.com
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9

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Tây Ninh

Số 138 Trần Hưng Đạo, 

phường 1, TP Tây Ninh
Ông Nguyễn Văn Quá 0913884331 hoibaotrotn@gmail.com

10

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Lạng Sơn

Số 66 Lê Đại Hành, phường 

Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

Bà Lương Thị Mỹ An - Chủ 

tịch/ bà Trịnh Thị Loan, PCT

0205 

3819968/09425

89818

hoibaotro.nkttmcls@gmail.com

11

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Cao Bằng

Số 38 Phố Xuân Trường, P 

Hợp Giang, TP Cao Bằng

Ông Bùi Hồng Tư - Chủ tịch/ 

bà Nguyễn Thị Thu Hồng PCT

0913279394/09

04026965
caobanghbt@gmail.com

12

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Gia Lai

Số 6, Đường Võ Thị Sáu, 

phường Diên Hồng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Thưởng 0914379162
nguyenvanthuong1962.2018@g

mail.com

13

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, 

Quyền trẻ em và Bệnh nhân 

nghèo tỉnh Quảng Nam

Số 18 Lê Lai, phường An 

Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam

Bà Hồ Thị Thanh Lâm 0913406459 lethitramhbtqn@gmail.com

14

Hội Người khuyết tật,Nạn 

nhân da cam, Bảo trợ Người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ 

em tỉnh Quảng Trị

Số 30 Trần Hưng Đạo, TP 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Ông Thái Vĩnh Liệu 0913485388 thaivinhlieu@gmail.com

15

Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin và Bảo vệ quyền 

trẻ em tỉnh Bến Tre

Số 27-29 Lê Lợi, P1, TP 

Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Bà Trịnh Thị Thanh Bình - 

PCT
0903343457 vavabentre@yahoo.com

16

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, 

Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh Trà Vinh

Số 24, Võ Thị Sáu, khóm 3, 

phường 3, thành phố Trà 

Vinh

Ông Nguyễn Minh Tuấn 0913659576 hoibaotrotravinh97@gmail.com
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17
Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

70 Huỳnh Tình Của, P. 

Phước Trung, TP Vũng Tàu

Ông Nguyễn Thanh Hùng - 

Chủ tịch/Ông Nguyễn Thành 

To - PCT Phụ trách lĩnh vực 

02543828456/0

948267777/096

2241178

hlgtinhbrvt@yahoo.com.vn

18

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Thái Bình

  Đường Nguyễn Tông Quai, 

phường Trần Lãm, TP Thái 

Bình

Ông Mai Xuân Trường
  02273838285/

0989067439
hoibaotrothaibinh@gmail.com

19

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Thái Nguyên

  Số 2A, đường Phổ Liễn, 

TP Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Ông Lê Đình Cường
  02083851369/

0986066969

hoibaotrothainguyen@gmail.co

m

20

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và 

Bảo trợ người khuyết tật tỉnh 

Kon Tum

Số 413 Ure,TP Kon Tum Bà Nguyễn Thị Ánh
02603913694/0

914038061
baotrokt@gmail.com

21

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Bình Định

Số 17 Ngô Quyền, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Ông Nguyễn Mỹ Quang

02563823729/0

914100126
hoibaotrontt@yahoo.com.vn

22

Hội Bảo trợ người khuyết tật, 

Quyền trẻ em và Bệnh nhân 

nghèo tỉnh Bạc Liêu

E16 đường Lê Thị Huệ, 

Khóm 1, Phường 1, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Bà Lê Thu Đảnh 0913631023 lethudanh.bl@gmail.com

23

Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bảo 

trợ người khuyết tật, tỉnh 

Nghệ An

Số 1, Lê Nin, Tp. Vinh, 

Nghệ An
Ông Nguyễn Hải Thanh

0238.860.8858/

0974131888
khoinguonnhanai@gmail.com

24

Hội Bảo trợ người khuyết tật 

và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Điện Biên

Tầng 3 trường cao đẳng 

nghề tỉnh Điện Biên số 6 

phường Thanh Bình, thành 

phố Điện Biên

Bà Phạm Thị Vịnh- CT/ bà 

Nguyễn Thị Thanh Xuân -PCT

02153832289/0

912600950/094

3601888

hoibaotrodb@gmail.com

25

Hội Bảo trợ người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Bình Thuận

Số nhà 50 Mậu Thân, TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 0915466142 lamkien4@yahoo.com.vn
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26

Hội Bảo trợ người khuyết tật 

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 

Đắk Lắk

Số 241 Y Jút, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Bà Nguyễn Thị Phi Thảo

02623.959363/

0914069139
hbtntttmcdaklak@gmail.com

27
Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Quảng Ninh

số 237 Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh

Bà Nguyễn Thị Luận - Chủ tịch 0366128116 treemquangninh@gmail.com 
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